
 

DANH SÁCH TÀI KHOẢN HỌC TRỰC TUYẾN CỦA HỌC SINH 

STT Lớp Tên học sinh ID Password 

1 12A3 PHẠM KHÁNH  AN agy0jg AGY0JG 

2 12A3 TRẦN CHÂU TRÂM  ANH agy0cs AGY0CS 

3 12A3 LÊ TIẾN  ĐẠT agy0dx AGY0DX 

4 12A3 NGUYỄN NGỌC TÂM  ĐOAN agy0jn AGY0JN 

5 12A3 NGUYỄN HỮU  ĐỨC agy0f5 AGY0F5 

6 12A3 NGUYỄN QUỐC  DUY agy0ga AGY0GA 

7 12A3 TRẦN KHÁNH  DUY agy0hd AGY0HD 

8 12A3 ĐẶNG HÒA KIỀU  DUYÊN agy0gb AGY0GB 

9 12A3 PHẠM MINH  HẢI agy0dy AGY0DY 

10 12A3 LÊ TRẦN DIỄM  HÂN agy0bv AGY0BV 

11 12A3 VÕ TRẦN GIA  HÂN agy0jo AGY0JO 

12 12A3 NGUYỄN HUỲNH TUẤN  HƯNG agy0d0 AGY0D0 

13 12A3 ĐOÀN ANH  KHANG agy0jq AGY0JQ 

14 12A3 NGUYỄN THIẾT  LẬP agy0c0 AGY0C0 

15 12A3 LÊ TẤN  LINH agy0hl AGY0HL 

16 12A3 TRẦN THỊ NHÃ  LINH agy0gn AGY0GN 

17 12A3 NGUYỄN PHÚC  LONG agy0it AGY0IT 

18 12A3 NGUYỄN THÀNH  LUÂN agy0ea AGY0EA 

19 12A3 DƯƠNG THỊ TUYẾT  MAI agy0eb AGY0EB 

20 12A3 TRẦN BẢO  NGỌC agy0jv AGY0JV 

21 12A3 ĐẶNG BÁ  NGUYÊN agy0c5 AGY0C5 

22 12A3 MAI NGỌC  NHI agy0jx AGY0JX 

23 12A3 NGUYỄN THỊ YẾN  NHI agy0gu AGY0GU 

24 12A3 ĐỖ TIẾN  PHÁT agy0cb AGY0CB 

25 12A3 ĐẶNG LÊ MỸ  PHÚC agy0jz AGY0JZ 

26 12A3 HUỲNH HÀ  PHƯƠNG agy0cd AGY0CD 

27 12A3 NGUYỄN NHƯ  PHƯƠNG agy0ht AGY0HT 

28 12A3 NGUYỄN TẤN  QUI agy0fq AGY0FQ 

29 12A3 NGUYỄN NGỌC TRÚC  QUỲNH agy0el AGY0EL 

30 12A3 TRẦN THỊ DIỄM  QUỲNH agy0ce AGY0CE 

31 12A3 NGUYỄN ĐỨC  TÀI agy0hx AGY0HX 

32 12A3 NGUYỄN MINH  TẤN agy0dd AGY0DD 

33 12A3 NGUYỄN THỊ HỒNG  THẮM agy0cg AGY0CG 

34 12A3 LÊ HUỲNH PHƯƠNG  THẢO agy0hz AGY0HZ 

35 12A3 NGUYỄN THỊ THANH  THẢO agy0i0 AGY0I0 

36 12A3 TRẦN THỊ ÁNH  THƯ agy0fx AGY0FX 

37 12A3 PHAN THỊ NGỌC  TRÂM agy0kb AGY0KB 

38 12A3 LÊ THỊ QUẾ  TRÂN agy0es AGY0ES 

39 12A3 TRẦN MINH  TRÍ agy0ck AGY0CK 

40 12A3 HUỲNH THỊ CẨM  TÚ agy0kf AGY0KF 

41 12A3 PHẠM HOÀNG  TÚ agy0et AGY0ET 

42 12A3 TRẦN THANH  TUẤN agy0kh AGY0KH 

43 12A3 HÀ PHẠM THẢO  VY agy0cq AGY0CQ 

44 12A3 NGUYỄN LAN  VY agy0g1 AGY0G1 

45 12A3 NGUYỄN CAO TIẾT  XUÂN agy0ib AGY0IB 

 


